	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

HẢI PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG TIN SINH VIÊN CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN 2022
Dự kiến sinh viên tốt nghiệp các ngành theo tỉnh/thành phố
	Tỉnh/Thành phố
	Y khoa
	Răng - Hàm - Mặt
	Y học cổ truyền
	Y học dự phòng
	Dược học
	Điều dưỡng
	Kỹ thuật XNYH
	Tổng

	Hải Dương
	79
	7
	1
	6
	18
	14
	4
	129

	Hải Phòng
	41
	4
	14
	10
	23
	13
	12
	117

	Hà Nội
	44
	7
	
	2
	4
	13
	3
	73

	Hưng Yên
	42
	4
	1
	2
	4
	16
	3
	72

	Bắc Ninh
	42
	1
	4
	1
	4
	8
	8
	68

	Quảng Ninh
	19
	3
	4
	2
	7
	3
	8
	46

	Vĩnh Phúc
	25
	1
	3
	2
	3
	2
	4
	40

	Thái Bình
	5
	6
	
	1
	12
	2
	8
	34

	Nam Định
	13
	4
	3
	3
	3
	1
	6
	33

	Bắc Giang
	14
	2
	1
	1
	2
	2
	6
	28

	Thanh Hóa
	14
	1
	2
	1
	5
	
	1
	24

	Lạng Sơn
	10
	4
	1
	
	1
	1
	1
	18

	Hà Nam
	1
	2
	1
	
	3
	3
	2
	12

	Phú Thọ
	7
	2
	
	
	
	3
	
	12

	Ninh Bình
	4
	1
	2
	
	
	2
	
	9

	Cao Bằng
	7
	
	
	1
	
	
	
	8

	Tuyên Quang
	6
	
	1
	
	1
	
	
	8

	Hòa Bình
	2
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	Sơn La
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	6

	Yên Bái
	3
	
	1
	
	1
	1
	
	6

	Hà Tĩnh
	2
	1
	1
	
	1
	
	
	5

	Lào Cai
	2
	
	
	
	
	1
	2
	5

	Nghệ An
	3
	
	1
	
	
	
	1
	5

	Thái Nguyên
	1
	1
	
	2
	
	
	
	4

	Bắc Kạn
	1
	2
	
	
	
	
	
	3

	Điện Biên
	1
	
	
	1
	1
	
	
	3

	Khánh Hòa
	
	1
	1
	
	
	
	
	2

	Bình Phước
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Đồng Nai
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Hoà Bình
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng
	392
	58
	43
	35
	95
	85
	71
	779
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[image: image4.png]Du kién sinh vién Rang - Ham - Mat t6t nghiép 2022 theo tinh/thanh phé
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Du kién sinhvién Y hoc du phong tét nghiép 2022 theo tinh/thanh phd

H&  Nam HaNéi Hung Quang Vinh  Thadi  Thai Bic Bic Thanh Cao  Dién
Phcng Duong  Binh Yén  Ninh  Phic Nguyén Binh  Giang Ninh Héa Bing  Bién




[image: image7.png]Du kién sinh vién Duwoc hoc tét nghiép 2022 theo tinh/thanh phé
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[image: image8.png]Du kién sinh vién Diéu dwéng tét nghiép 2022 theo tinh/thanh phd





[image: image9.png]Du kién sinh vién Ky thuat Xét nghiép y hoc tét nghiép 2022 theo tinh/thanh phé
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